	STT
	Tên ngành/nghề
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020 - 2021
	2021 - 2022
	2022 - 2023
	2023 - 2024
	2024 - 2025

	
	
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC

	1
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	47
	 
	52
	 
	57
	 
	63
	 
	69
	 

	2
	Cắt gọt kim loại
	48
	 
	53
	 
	59
	 
	64
	 
	70
	 

	3
	Công nghệ chế tạo máy
	104
	 
	113
	 
	126
	 
	139
	 
	152
	 

	4
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	604
	86
	665
	94
	730
	103
	804
	114
	885
	125

	5
	Cơ khí chế tạo
	
	58
	
	64
	
	70
	
	77
	
	85

	6
	Chế tạo khuôn mẫu
	60
	30
	66
	33
	73
	36
	80
	40
	88
	44

	Tổng cộng

	864
	174
	950
	191
	1045
	210
	1150
	231
	1265
	254

	
	1038
	1141
	1255
	1381
	1519

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên ngành/nghề
	Dự kiến quy mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020 - 2021
	2021 - 2022
	2022 - 2023
	2023 - 2024
	2024 - 2025

	
	
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC

	1
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	129
	 
	142
	 
	156
	 
	172
	 
	189
	 

	2
	Cắt gọt kim loại
	68
	14
	75
	 
	82
	 
	91
	 
	100
	 

	3
	Công nghệ chế tạo máy
	332
	 
	365
	 
	402
	 
	442
	 
	486
	 

	4
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1701
	190
	1871
	225
	2058
	284
	2264
	287
	2490
	316

	5
	Cơ khí chế tạo
	
	121
	
	133
	
	146
	
	148
	
	163

	6
	Chế tạo khuôn mẫu
	60
	30
	66
	33
	73
	36
	80
	38
	88
	42

	Tổng cộng
	2290
	355
	2519
	391
	2771
	430
	3048
	473
	3353
	520

	
	2645
	2910
	3201
	3521
	3873

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên ngành/nghề
	Dự kiến HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2020 - 2021
	2021 - 2022
	2022 - 2023
	2023 - 2024
	2024 - 2025

	
	
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC

	1
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	26
	 
	29
	 
	32
	 
	35
	 
	39
	 

	2
	Cắt gọt kim loại
	11
	10
	12
	11
	13
	15
	15
	17
	16
	18

	3
	Công nghệ chế tạo máy
	79
	 
	87
	 
	91
	 
	100
	 
	110
	 

	4
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	364
	36
	401
	40
	406
	44
	446
	48
	491
	53

	5
	Cơ khí chế tạo
	
	33
	
	36
	
	37
	
	41
	
	45

	6
	Chế tạo khuôn mẫu
	 
	 
	 
	 
	40
	25
	44
	28
	48
	30

	Tổng cộng
 
	481
	79
	529
	87
	582
	106
	640
	133
	704
	146

	
	560
	616
	688
	773
	850



